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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: GDCD - 6
	TT
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1:Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	*Nhận biết: 
- Biết được  giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ.
 
	1TN
	
	
	



	2
	Bài 2:Yêu thương con người
	*Nhận biết: 
- Biết được tình yêu thương con người.

	1TN
	
	
	

	3
	Bài 3:  Siêng năng, kiên trì
	Nhận biết: 
- Nêu được biểu hiện siêng năm kiên trì.

	1TN
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Bài 4: Tôn trọng sụ thật
	* Nhận biết:
- Biết biểu hiện của tôn trọng sự thật.
* Thông hiểu:
- Hiểu thế nào là tôn trọng sự thật.
- Hiểu được ý nghĩa của tôn trọng sự thật.
* Vận dụng cao: Giải thích được câu ca giao để hiểu tôn trọng sự thật.
	1TN
	2TN
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Bài 5: Tự lập 
	* Nhận biết:
- Biết được tự lập là gì? 
- Biết được nội dung cảu tự lập.
- Biết được những biểu hiện của tự lập.
- Biết được những biểu hiện trái với tính tự lập?
* Vận dụng: - Giải thích câu ca dao để hiểu như thế nào là tự lập.
	4TN
	
	1TL
	

	6
	Bài 6: Tự nhận thứ bản thân
	* Nhận biết:
- Biết xác định thái độ hành vi tự nhận thức bản thân.
- Nêu được biểu hiện tự nhận thức về bản thân.
- Biết khái niệm tự nhận thức về bản thân.
* Thông hiểu: 
- Nêu được ý nghĩa tự nhận thức về bản thân. 
- Hiểu thế nào là tự nhận thức bản thân.
	4TN
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	Tổng
	
	12
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	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
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PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

	TRƯỜNG PTDTBTTHCS TRÀ DƠN
	Môn: GDCD - Lớp 6 

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 ,0điểm)  (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là?
A. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí.
B. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
C. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
D. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự.
Câu 2: Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu?
A. Xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng.	B. Xuất phát từ sự ban ơn.
C. Xuất phát từ lòng thương hại.				D. Xuất phát từ sự mong trả ơn
Câu 3: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì?	
A. Gặp bài tập khó là Huy không làm.
B. Chưa học bài, Hùng đã đi chơi.
C. Hưng thường xuyên đi đá  bóng cùng bạn dù chư làm hết bài tập
D. Sáng nào Hương cũng dậy sớm quét nhà.
Câu 4: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là
A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.	
B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.
C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.
D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.
Câu 5: Sự thật là
A. những điều trong cuộc sống và thường đem lại đau khổ cho nhiều người.
B. những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. 
C. những thứ đã diễn ra trong quá khứ và đem lại đau khổ cho con người.
D. những gì đang diễn ra trong cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho chúng ta.
Câu 6: Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?
A. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình.
B. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết.
C. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống.
D. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết.
Câu 7: Tự lập là gì?
A. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực của người khác để đạt được mục đích bản thân.
B. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
C. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm, không đổ lỗi cho người khác.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của tự lập?
A. Trốn chạy, để mọi người vượt qua thử thách còn mình ngồi hưởng thành quả.
B. Trông chờ, ỷ lại vào bạn bè.
C. Dựa dẫm vào năng lực của người khác.
D. Dám đương đầu với khó khăn.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của sống tự lập?
A. Giúp cá nhân được mọi người kính trọng.		B. Đánh mất kĩ năng sinh tồn.
C. Ngại khẳng định bản thân.				D. Từ chối khám phá cuộc sống.
Câu 10: Đối lập với tự lập là:
A. Tự tin.							B. Trông chờ, ỷ lại
C. Tự chủ.							D. Tự quyết.
Câu 11: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là
A. thông minh.						B. tự trọng.
C. có kĩ năng sống.						D. tự nhận thức về bản thân.
Câu 12: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của tự nhận thức bản thân?
A. Giúp ta sống tự cao, tự đại khi biết được điểm mạnh của mình.
B. Xác định những việc cần làm để hoàn thiện bản thân.
C. Có cái nhìn trung thực về ưu điểm, nhược điểm của mình.
D. Giúp ta dễ dàng đồng cảm chia sẻ với người khác
Câu 13: Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta
A. sống tự do và không cần phải quan tâm tới bất kì ai.
B. bình tĩnh, tự tin hơn lôi cuốn sự quan tâm của người khác.
C. để mình sống không cần dựa dẫm vào người xung quanh.
D. biết rõ những mong muốn, những khả năng, khó khăn của bản thân.
Câu 14: Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta
A. nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.
B. tỏ ra thờ ơ, lạnh cảm với tình huống xảy ra trong đời sống xã hội.
C. bắt trước lối sống của người khác cho phù hợp với tất cả mọi người.
D. sống tự cao tự đại khi biết được những điểm mạnh của bản thân.
Câu 15: Mục đích của việc tự nhận thức bản thân
A. biết mọi điều.						B. tiến tới thành công.
C. tự tin hơn.							D. hiểu rõ bản thân.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1: (1,0 điểm):  Em hãy viết cảm nhận của em về câu ca dao dưới đây
 			Những người tính nết thật thà
Đi đâu cũng được người ta tin dùng.
Câu 2: (2,0 điểm): Em hãy kể về hành vi ỷ lại, dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác mà em đã nghe kể hoặc gặp trong học tập, cuộc sống. Em rút ra bài học gì từ những hành vi đó?
Câu 3: (2,0 điểm):  Em hiểu như thế nào là tự nhận thức về bản thân?
--------------- Hết---------------
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Hướng dẫn chấm môn: GDCD - 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)
(Mỗi ý đúng được 0,33 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	D



[bookmark: _GoBack]B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	- Câu ca dao nói những người có đức tính trung thực, thật thà, chất phác, hiền lành, tốt bụng thì cho dù có đi đâu thì cũng được mọi người yêu quý và trọng dụng. (Tuy theo cách trả lời của học sinh)
	1,0

	
2
(2,0 điểm)
	 + Học sinh không tự giác làm bài tập về nhà còn phải để bố mẹ, thầy cô thúc giục và nhắc nhở.Để đồ đạc cá nhân của mình lộn xộn, bừa bãi không ngăn nắp, không vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Là học sinh, chúng ta tự lập trong học tập, trong công việc hằng ngày (Ví dụ tự quyết nhà, tự làm bài tập về nhà, tự giác phát biểu xây dựng bài…) 
(Tùy theo cách trả lời của học sinh) 
	1,0


1,0

	
3
(2,0 điểm)
	Để tự nhận thức đúng về bản thân, em cần
+ Đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả của từng hoạt động
+ Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác.
+ So sánh nhận xét, đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, đánh giá của mình.
+ Thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân.
 
	
0,5
0,5
0,5

0,5


*Đối với HSKT: Chỉ cần làm 5 câu TNKQ và 40% số điểm câu tự luận.
                        

	HỘI ĐÔNG XÉT DUYỆT ĐỀ 
	DUYỆT CỦA TCM
	NGƯỜI RA ĐỀ







